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	Đề thi gồm có: 01 trang.


Câu l: (5,0 điểm).
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đóng trụ sở ở Anh ngày 31/12/2015 công bố báo cáo cho biết trong năm 2015 vừa qua, tình trạng bạo lực tại Syria đã cướp đi sinh mạng 55.219 người, trong đó có 13.249 dân thường. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có tới 2.574 trẻ em. Số người thiệt mạng trong năm 2015 thấp hơn so với 76.021 người của năm 2014, song đây vẫn là con số đáng báo động trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài tại Syria vẫn chưa tìm được lối thoát.

( Theo Báo điện tử VietnamPlus -Thứ Sáu , ngày 01/01/2016 ) Từ thông tin trên em hãy:

 a. Nhận định , đánh giá về tình hình hòa bình thế giới hiện nay ?

 b. Nêu những biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày ?

 c. Phân biệt giữa “ chiến tranh chính nghĩa” và “chiến tranh phi nghĩa ” ?
Câu 2. (5,0 điểm) 

H là con gái út trong gia đình giàu có. H được cha mẹ chiều chuộng cho ăn học và cung cấp đầy đủ những gì theo yêu cầu của cô. H đua đòi ăn chơi và bị bạn bè rủ rê hít hê rô in. Lần đầu chỉ để thử cho biết, rồi H nghiện nặng lúc nào không hay. Mặc dù hiểu rõ sự nguy hiểm của ma túy, nhưng H vẫn chơi vì muốn tỏ sành điệu và nghĩ mình sẽ có thể dừng lại khi cần thiết. H thường xuyên chích hê rô in chung với bạn bè và cho rằng chích chung như thế mới bày tỏ được sự chân tình cùng bạn nghiện, mới chứng tỏ bản lĩnh của mình. H đã chết khi vừa bước sang tuổi 20, cô bị AIDS…

a. Vì sao H rơi vào cạm bẫy của ma túy?

b. Theo em, H đã có những suy nghĩ và hành động sai lầm như thế nào?

c. Học sinh phải làm gì để giữ mình không sa vào các tệ nạn xã hội?
d. Bằng những kiến thức đã học em hãy cho biết thế nào là tệ nạn xã hội? Để phòng ngừa các tệ nạn xã hội, pháp luật ta nghiêm cấm những hành vi nào liên quan đến trẻ em. Bản thân em phải làm gì để phòng, chống tệ nạn xã hội.
Câu 3 (5,0 điểm)
Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế cả đám liền bỏ chạy. 

a/. Em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam lớp 8B?

b/.Em hãy cho biết thế nào là tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng? Tầm quan trọng của tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng ?

c/. Công dân có nghĩa vụ gì trong việc bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng ? Là một học sinh , em phải làm gì để tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu 4 (5,0 điểm)
a. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Hãy nêu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam?

b. Theo em phong tục và hủ tục khác nhau ở chỗ nào?

c. Nêu tên 4 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

d. Em hiểu gì về quan điểm của Đảng ta trong việc "Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"?
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THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 1 (5,0 đ).
a/. Nhận định, đánh giá về tình hình hòa bình thế giới hiện nay

 Hiện nay ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn còn đang xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố ..diễn biến  với tính chất phức tạp ngày càng tăng 

Tuy nhiên , hòa bình , hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, phản ánh đòi hỏi bức x úc của các quốc gia dân tộc 
b. Nêu những biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày - Biết lắng nghe, biết đặt mình vào địa vị của người khác để hiểu và thông cảm với họ. 
- Biết thừa nhận những điểm khác biệt của người khác với mình. 

- Biết dùng thương lượng để giải quyết mâu thuẫn 
- Biết học hỏi những tinh hoa (những điều tốt đẹp, những điểm mạnh của những 

-Sống hòa đồng với mọi người, không phân biệt đối xử, kì thị người khác, biết tôn trọng các dân tộc khác, các nền văn hóa khác... . 

c. Phân biệt giữa “chiến tranh chính nghĩa” và “chiến tranh phi nghĩa”
“Chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh của các dân tộc bị áp bức tiến hành để giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài hoặc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ nền độc lập tự do, tiến bộ xã hội”. 

Chiến tranh phi nghĩa: Cuộc chiến tranh chống lại sự tiến bộ loài người, chống lại hòa bình thế giới; trái đạo lý và luật pháp quốc tế; chống phá 01 quốc gia có độc lập, có chủ quyền
Câu 2. (5.0 đ)

a. H đã rơi vào cạm bẫy của ma túy vì: 

· Cha mẹ chiều chuộng, thỏa mãn mọi nhu cầu của H mà không cần biết đó là những nhu cầu gì, có chính đáng hay không?

· Bản thân H đua đòi ăn chơi, muốn tỏ ra sành điệu, chơi trội.

· H đã có những suy nghĩ và hành động sai lầm như

· Hít thử hê rô in. Đây là loại ma túy rất nguy hiểm, chỉ cần thử một lần cũng có thể bị nghiện.

· Hiểu rõ sự nguy hiểm của ma túy mà vẫn chơi vì nghĩ là mình có thể dừng lại đúng lúc. Khi đã nghiện ma túy thì rất khó có thể dứt ra được, đòi hỏi con người phải có nghị lực, quyết tâm cao.

· Tiêm chung ma túy với bạn nghiện và cho rằng như thế mới chân tình. Đó cũng là nguyên nhân H bị lây nhiễm HIV/ADIS và chết.

b. Học sinh cần :

Sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình và giúp nhau để không sa vào tệ nạn xã hội. Cần tuân theo những quy định của pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường và địa phương
    d. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm. (0.5đ).

- Để phòng ngừa các tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi liên quan đến trẻ em (1,0đ).

+ Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.

+ Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu dùng chất kích thích, nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán và cho trẻ em sử dụng những văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.

- Bản thân em phải làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội  (1,0đ).

+ Phải sống giản dị, lành mạnh, biết giữ gìn và giúp nhau để không sa vào tệ nạn xã hội.

+ Cần tuân theo những qui định của pháp luật và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường và ở địa phương…

Câu 3 (5,0đ).

a/.. Việc làm của các bạn nam lớp 8B là sai, vì: 

- Đá bóng trong sân trường và làm vỡ cửa kính của lớp học; 

- Sau khi làm vỡ lại không nhận trách nhiệm mà lại bỏ chạy,

- Không biết bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng (tài  sản nhà trường).

b/..

- Tài sản Nhà nước bao gồm đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp , công  trình thuộc các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội... cùng các tài sản mà pháp luật quy định là của Nhà nước đều thuộc sở hữu của toàn dân, do Nhà nước có trách nhiệm quản lí.

- Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và  xã hội
-Tầm quan của tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng: Tài sản Nha nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển 0.5 điểm kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

c/. Nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng:

-  Không xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích  cá nhân) tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

- Khi được Nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước phai  bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí.

Là một học sinh em phải:

- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp học như bàn ghế, cửa sổ, đèn, quạt...;

- Họp bàn biện pháp để bảo vệ tài sản của trường, lớp;

- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng; 

- Đấu tranh chống những hành vi xâm phạm tài sản nhà nước;

Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

* Lưu ý: Thí sinh của có thể diễn đạt ý khác miễn sao hợp lí vẫn ghi điểm. Thí sinh chỉ cần đạt được 04 ý.

Câu 4 (5,0 điểm)
a.* Nêu được khái niệm :Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tinh, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp ...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dái của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

* Nêu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam (1,5đ):

- Yêu nước, bất khất chống giặc ngoại xâm, cần cù lao động, nhân nghĩa, hiếu học, hiếu thảo.. (0,5đ)

- Các truyền thống về văn hóa (các phong tục tập quán , cách ứng xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam....) (0,5đ)

- Các truyền thống về nghệ thuật: chèo, tuồng làn điệu dân ca... (0,5đ)

b* Phân biệt được phong tục và hủ tục 

- Phong tục tập quán là những quy định, những truyền thống tốt đẹp 

- Hủ tục là những tập tục, nếp sinh hoạt lạc hậu cần thay đổi

c* Hai di sản văn hóa phi vật thể, ví dụ: Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây nguyên 
d* Quan điểm của Đảng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là:

- Nền văn hóa kế thừa tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam  ... (0,5đ)

- Hôi nhập, học hỏi tinh hoa văn hóa của nhân loại ... (0,5đ)
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